




TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

STT MAMH TÊN MÔN HỌC KHỐI LỚP
TÍN

CHỈ

TỔNG 

TIẾT
LT BT TN-TH ĐA HỌC KỲ

1 9CBCTDC002 Tư tưởng Hồ Chí Minh CDT_HOCLAI 2 30 30 0 0 0 HK3

2 4CKCD00017 Quản lý sản xuất CDT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK3

3 4CKCD00030 Robot công nghiệp CDT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK3

4 4CKCD00031 TH Vi điều khiển CDT_HOCLAI 1 30 0 0 30 0 HK3

5 4CKBTTN005 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp CDT_HOCLAI 7 225 0 0 0 225 HK3

6 4CKCD00021 Kỹ thuật điều khiển tự động CDT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

7 4CKCD00022 Cơ sở công nghệ chế tạo máy CDT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

8 4CKCD00001 Điện tử số CDT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

9 4CKCD00005 Cung cấp điện CDT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

10 4CKCD00006 Truyền động cơ khí CDT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

11 4CKCD00020 Truyền động thủy lực và khí nén CDT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

12 4CKCD00007 BTL Cung cấp điện CDT_HOCLAI 1 30 0 0 30 0 HK1

13 4CKCD00008 BTL Truyền động cơ khí CDT_HOCLAI 1 30 0 0 30 0 HK1

1 9CBCTDC002 Tư tưởng Hồ Chí Minh L17_DDT 2 30 30 0 0 0 HK3

2 4DDDI00029 Truyền động điện L17_DDT 3 45 30 15 0 0 HK3

3 4DDDI00015 Điều khiển quá trình công nghệ L17_DDT 3 45 30 15 0 0 HK3

4 4DDDI00024 TN Mô hình và mô phỏng L17_DDT 1 30 0 0 30 0 HK3

5 4DDDI00025 TN Máy điện 2 L17_DDT 1 30 0 0 30 0 HK3

6 4DDBTTN007 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp Chưa tổ chức 7 225 0 0 0 225 HK3

7 4DDDI00001 Tin học chuyên ngành L18_DDT 3 45 30 15 0 0 HK1

8 4DDDI00002 Mạch điện 2 L18_DDT 3 45 30 15 0 0 HK1

9 4CBTOCS001 Xác suất thống kê L18_DDT 3 45 30 15 0 0 HK1

10 4DDDI00018 PLC nâng cao L18_DDT 3 45 30 15 0 0 HK1

11 4DDDI00014 PIC và ứng dụng L18_DDT 3 45 30 15 0 0 HK1

12 4DDDI00004 Cung cấp điện 2 L18_DDT 3 45 30 15 0 0 HK1

13 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành L18_DDT 1 30 0 0 30 0 HK1

14 4DDDI00019 TN PLC nâng cao L18_DDT 1 30 0 0 30 0 HK1

1 9CBCTDC002 Tư tưởng Hồ Chí Minh VT_HOCLAI 2 30 30 0 0 0 HK3

2 4DDVT00014 Công nghệ chip VT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK3

3 4DDVT00015 Kỹ thuật chuyển mạch VT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK3

4 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch VT_HOCLAI 1 30 0 0 30 0 HK3

5 4DDVT00017 TN Công nghệ chip VT_HOCLAI 1 30 0 0 30 0 HK3

6 4DDBTTN007 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp Chưa tổ chức 7 225 0 0 0 225 HK3

7 4DDDI00001 Tin học chuyên ngành VT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

8 4DDDI00002 Mạch điện 2 VT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

9 4CBTOCS001 Xác suất thống kê VT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

10 4DDVT00002 Điện tử 3 VT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

11 4DDVT00003 Điện tử thông tin VT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

12 4DDVT00001 Vi điều khiển VT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1
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13 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành VT_HOCLAI 1 30 0 0 30 0 HK1

14 4DDVT00004 TN Vi điều khiển VT_HOCLAI 1 30 0 0 30 0 HK1

15 4DDVT00005 TN Điện tử VT_HOCLAI 1 30 0 0 30 0 HK1

1 9CBCTDC002 Tư tưởng Hồ Chí Minh L17_TH 2 30 30 0 0 0 HK3

2 4THPM00019 Xây dựng phần mềm Web L17_TH 3 45 30 15 0 0 HK3

3 4THPM00020 Công nghệ lập trình hướng đối tượng 2 L17_TH 3 45 30 15 0 0 HK3

4 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web L17_TH 1 30 0 0 30 0 HK3

5 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hướng đối tượng 2 L17_TH 1 30 0 0 30 0 HK3

6 4THBTTN002 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp Chưa tổ chức 7 225 0 0 0 225 HK3

7 4THPM00001 Tổ chức và cấu trúc máy tính TH_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

8 4THPM00002 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TH_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

9 4THPM00003 Toán tin học TH_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

10 4THPM00004 Hệ điều hành TH_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

11 4THPM00005 Lập trình Windows TH_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

12 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TH_HOCLAI 1 30 0 0 30 0 HK1

13 4THPM00007 TH Hệ điều hành TH_HOCLAI 1 30 0 0 30 0 HK1

14 4THPM00008 TH Lập trình Windows TH_HOCLAI 1 30 0 0 30 0 HK1

1 9CBCTDC002 Tư tưởng Hồ Chí Minh L17_TP 2 30 30 0 0 0 HK3

2 4TPTP00026 Thiết kế công nghệ L17_TP 3 45 30 15 0 0 HK3

3 4TPTP00022 Phát triển sản phẩm L17_TP 3 45 30 15 0 0 HK3

4 4TPTP00023 Đồ án Công nghệ thực phẩm 3 L17_TP 1 30 0 0 30 0 HK3

5 4TPTP00024 Chuyên đề 3 L17_TP 1 15 15 0 0 0 HK3

6 4TPBTTN005 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp Chưa tổ chức 7 225 0 0 0 225 HK3

7 4TPBTTN003 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP) Chưa tổ chức 3 45 45 0 0 0 HK3

8 4TPBTTN004 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP) Chưa tổ chức 3 45 45 0 0 0 HK3

9 4TPTP00027 Công tác kỹ sư TP_HOCLAI 2 30 30 0 0 0 HK1

10 4TPTP00002 Hóa học - hóa sinh thực phẩm TP_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

11 4TPTP00003 Phân tích thực phẩm TP_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

12 4TPTP00004 Quản lý môi trường TP_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

13 4TPTP00025 Vi sinh thực phẩm nâng cao TP_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

14 4TPTP00028 Vật lý thực phẩm và bao bì thực phẩm TP_HOCLAI 4 60 30 30 0 0 HK1

15 4TPTP00007 TN Hóa sinh TP_HOCLAI 1 30 0 0 30 0 HK1

16 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 TP_HOCLAI 1 30 0 0 30 0 HK1

17 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 TP_HOCLAI 1 30 0 0 30 0 HK1

18 4TPTP00010 Chuyên đề 1 TP_HOCLAI 1 15 15 0 0 0 HK1

1 9CBCTDC002 Tư tưởng Hồ Chí Minh L17_QT 2 30 30 0 0 0 HK3

2 1QTMACN001 Quản trị thương hiệu L17_QT 3 45 30 15 0 0 HK3

3 4QTBTTN004 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp Chưa tổ chức 7 225 0 0 0 225 HK3

4 4QTBTTN005 TT_BTTN 1: Marketing giữa các tổ chức Chưa tổ chức 2 30 30 0 0 0 HK3

5 4QTBTTN006 TT_BTTN 2: Quản trị dịch vụ Chưa tổ chức 3 45 30 15 0 0 HK3

6 4QTBTTN007 TT_BTTN 3: Thị trường tài chính phái sinh Chưa tổ chức 2 30 30 0 0 0 HK3

7 4QTKD00007 Thống kê ứng dụng trong kinh doanh L18_QT 3 45 30 15 0 0 HK1
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8 4QTKD00004 Quản trị rủi ro L18_QT 3 45 30 15 0 0 HK1

9 4QTKD00021 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị L18_QT 3 45 30 15 0 0 HK1

10 4QTKD00020 Thanh toán quốc tế L18_QT 3 45 30 15 0 0 HK1

11 4QTKD00009 Hành vi tổ chức L18_QT 3 45 30 15 0 0 HK1

12 4QTKD00023 Quản trị bán hàng L18_QT 3 45 30 15 0 0 HK1

1 9CBCTDC002 Tư tưởng Hồ Chí Minh L17_XD 2 30 30 0 0 0 HK3

2 4XDDD00018 Tin học chuyên ngành 2 (trên phòng máy) L17_XD 3 30 15 0 30 0 HK3

3 4XDBTTN002 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp Chưa tổ chức 7 30 0 0 0 225 HK3

4 4XDDD00001 Máy xây dựng L18_XD 3 45 30 15 0 0 HK1

5 4XDDD00002 Cơ học kết cấu 2 L18_XD 3 45 30 15 0 0 HK1

6 4XDDD00003 Kết cấu bêtông cốt thép 2 L18_XD 3 45 30 15 0 0 HK1

7 4XDDD00004 Móng trên nền đất yếu L18_XD 3 45 30 15 0 0 HK1

8 4XDDD00005 Kiến trúc công trình L18_XD 3 45 30 15 0 0 HK1

9 4XDDD00006 Quản lý xây dựng 1 L18_XD 3 45 30 15 0 0 HK1

10 4XDDD00007 Đồ án Bêtông cốt thép 2 L18_XD 1 30 0 0 30 0 HK1

11 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 L18_XD 1 30 0 0 30 0 HK1

12 4XDDD00009 TH Móng trên nền đất yếu L18_XD 1 30 0 0 30 0 HK1

1 9CBCTDC002 Tư tưởng Hồ Chí Minh MT_HOCLAI 2 30 30 0 0 0 HK3

2 9DEBTTN001 Đồ án tốt nghiệp MT_HOCLAI 10 225 0 0 0 225 HK3

3 9CBCTDC002 Tư tưởng Hồ Chí Minh MT_HOCLAI 2 30 30 0 0 0 HK3

4 9DEBTTN001 Đồ án tốt nghiệp Chưa tổ chức 10 225 0 0 0 225 HK3

5 9DECHCS009 Lịch sử Design MT3_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

6 9DEXHDC003 Lịch sử văn minh thế giới MT3_HOCLAI 3 45 45 0 0 0 HK1

7 9DECHCS012 Tiếng Anh chuyên ngành 1 MT3_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

8 9DECHCN004 Chuyên đề Xây dựng thương hiệu MT3_HOCLAI 2 30 15 15 0 0 HK1

9 9DEDHCN011 Đồ án Đồ họa bao bì MT3_HOCLAI 2 60 15 0 45 0 HK1

10 9DEDHCN012 Đồ án Đồ họa dàn trang MT3_HOCLAI 2 60 15 0 45 0 HK1

11 9DECHCS009 Lịch sử Design MT4_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

12 9DEXHDC003 Lịch sử văn minh thế giới MT4_HOCLAI 3 45 45 0 0 0 HK1

13 9DECHCS012 Tiếng Anh chuyên ngành 1 MT4_HOCLAI 3 45 30 15 0 0 HK1

14 9DENTCN017 Chuyên đề Kỹ thuật chiếu sáng MT4_HOCLAI 2 30 15 15 0 0 HK1

15 9DENTCN011 Đồ án Nội thất công trình dịch vụ giải trí MT4_HOCLAI 2 60 15 0 45 0 HK1

16 9DENTCN012 Đồ án Nội thất công trình văn hóa giáo dục MT4_HOCLAI 2 60 15 0 45 0 HK1
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